
STT Mã học viên Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành Lớp Phòng thi Giảng đường

1 CH290508 Nguyễn Kỳ Anh 07/03/1997 Hải Phòng Tài chính - Ngân hàng K29L 01 B201
2 CH300018 Lê Duy Anh 30/10/1995 Hà Nội Kế toán, kiểm toán và phân tích K30D 01 B201
3 CH300816 Nguyễn Minh Việt Anh 15/09/1997 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30Y 01 B201
4 CH300009 Đào Minh Anh 20/04/1998 Bắc Giang Tài chính - Ngân hàng K30L 01 B201
5 CH300010 Đặng Nhật Anh 16/12/1991 Nam Định Tài chính - Ngân hàng K30M 01 B201
6 CH300035 Phạm Phan Anh 17/12/1994 Hà Nội QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K30H 01 B201
7 CH300043 Vũ Thị Hải Anh 17/05/1998 Quảng Ninh QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K30A 01 B201
8 CH300804 Bùi Lâm Anh 22/10/1997 Hải Phòng Tài chính - Ngân hàng K30X 01 B201
9 CH300810 Hà Mai Anh 10/11/1999 Thanh Hóa Tài chính - Ngân hàng K30C 01 B201

10 CH300815 Nguyễn Hương Giang Anh 10/12/1997 Thái Nguyên Tài chính - Ngân hàng K30X 01 B201
11 CH300817 Nguyễn Ngọc Anh 24/03/1997 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30C 01 B201
12 CH300823 Phạm Tiến Anh 13/02/1999 Ninh Bình Tài chính - Ngân hàng K30Y 01 B201
13 CH300830 Dương Ngọc Ánh 14/09/1996 Cao Bằng Tài chính - Ngân hàng K30Y 01 B201
14 CH300047 Đào Thị Ngọc Ánh 08/06/1991 Hải Dương Tài chính - Ngân hàng K30M 01 B201
15 CH300048 Đặng Ngọc Ánh 13/01/1997 Nghệ An Tài chính - Ngân hàng K30N 01 B201
16 CH300052 Ma Bá Ba 18/09/1996 Tuyên Quang Quản lý kinh tế và chính sách K30K 01 B201
17 CH300058 Hà Việt Bách 11/03/1996 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30M 01 B201
18 CH300057 Trần Quốc Bảo 09/09/1997 Hà Tĩnh Kế toán, kiểm toán và phân tích K30D 01 B201
19 CH270937 Đặng Vũ Bảo 14/08/1995 Hà Tĩnh Kinh tế phát triển K27HT 01 B201
20 CH271405 Nguyễn Bá Bắc 12/09/1990 Nghệ An Tài chính - Ngân hàng K27V_TCNH 01 B201
21 CH300072 Dương Thị Ngọc Bích 23/04/1998 Bắc Giang Tài chính - Ngân hàng K30L 01 B201
22 CH300834 Vũ Thị Ngọc Bích 04/08/1990 Lào Cai QTKD thương mại K30S 01 B201
23 CH300065 Mai Thúy Bình 29/11/1997 Hòa Bình Kinh tế đầu tư K30E 01 B201
24 CH300832 Đinh Văn Bình 20/10/1996 Hải Phòng Tài chính - Ngân hàng K30X 01 B201
25 CH300845 Doãn Văn Công 07/05/1998 Vĩnh Phúc Tài chính - Ngân hàng K30Y 01 B201
26 CH300075 Nguyễn Thị Ngọc Châu 25/05/1997 Thái Nguyên Tài chính - Ngân hàng K30L 01 B201
27 CH300079 Phạm Đức Hạnh Chi 23/01/1998 Bắc Cạn Logistics K30A 01 B201
28 CH300082 Trần Thị Linh Chi 12/04/1995 Hà Nam Tài chính - Ngân hàng K30L 01 B201
29 CH300801 Lại Ngọc Chi 08/11/1998 Hải Dương QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K30H 01 B201
30 CH300080 Phạm Linh Chi 25/03/1993 Hà Nội Marketing K30H 01 B201
1 CH300840 Đoàn Hạnh Chi 26/10/1997 Hải Phòng Tài chính - Ngân hàng K30X 02 B202
2 CH300841 Nguyễn Hoàng Linh Chi 10/01/1997 Thái Bình Kế toán, kiểm toán và phân tích K30P 02 B202
3 CH300842 Trần Linh Chi 14/10/1997 Hải Dương Tài chính - Ngân hàng K30X 02 B202
4 CH300844 Nguyễn Hữu Chỉnh 21/08/1989 Hải Dương Tài chính - Ngân hàng K30Y 02 B202
5 CH300855 Nguyễn Tiến Dũng 11/08/1999 Hải Dương Tài chính - Ngân hàng K30X 02 B202
6 CH300857 Trần Anh Dũng 12/05/1993 Hà Tĩnh Tài chính - Ngân hàng K30Y 02 B202
7 CH270939 Nguyễn Tiến Dũng 11/05/1993 Nghệ An Kinh tế phát triển K27HT 02 B202
8 CH280548 Cao Tiến Dũng 14/10/1986 Bắc Ninh Tài chính - Ngân hàng CH28TCNH(BTA) 02 B202
9 CH300856 Phạm Việt Dũng 24/09/1996 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30Y 02 B202

10 CH290534 Khiếu Văn Duy 15/12/1988 Thái Bình Tài chính - Ngân hàng K29TB_TCNH 02 B202
11 CH300853 Đoàn Thị Duyên 05/04/1988 Ninh Bình Quản lý kinh tế và chính sách K30Q 02 B202
12 CH300854 Trần Thị Duyên 12/01/1996 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30X 02 B202
13 CH300125 Ngô Thế Duyệt 13/07/1998 Bắc Ninh Kinh tế đầu tư K30E 02 B202
14 CH300141 Lê Đại Dương 29/10/1992 Thanh Hóa Tài chính - Ngân hàng K30L 02 B202
15 CH280236 Cáp Thị Thùy Dương 17/11/1994 Hưng Yên Quản lý kinh tế và chính sách CH28QLKT 02 B202
16 CH300858 Bùi Thùy Dương 09/08/1999 Lạng Sơn Tài chính - Ngân hàng K30X 02 B202
17 CH300859 Hồ Minh Dương 12/10/1999 Hà Tĩnh Kinh tế đầu tư K30R 02 B202
18 CH300866 Dương Tuấn Đạt 10/11/1984 Hà Tĩnh QTKD quốc tế K30S 02 B202
19 CH280179 Văn Tiến Đạt 23/07/1994 Vĩnh Phúc Kinh tế tài nguyên CH28KTTN 02 B202
20 CH300155 Phạm Tiến Đạt 20/09/1993 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30M 02 B202
21 CH300863 Phùng Minh Đạt 12/02/1995 Hà Nội QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K30F 02 B202
22 CH300867 Nguyễn Thành Đạt 15/06/1995 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30X 02 B202
23 DHCC9111 Vũ Tuấn Đông 20/09/1984 Hưng Yên Quản trị kinh doanh K9 DNA 02 B202
24 CH300161 Đào Tiến Đông 17/07/1989 Nam Định QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K30H 02 B202
25 DHCC9113 Phạm Minh Đức 28/02/1982 Nam Định Quản trị kinh doanh K9 Đèo Cả 02 B202
26 DHCC9312 Nguyễn Minh Đức 17/09/1986 Hà Nội Quản trị kinh doanh K9 DNB 02 B202
27 CH280537 Nguyễn Hoàng Đức 25/01/1996 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng CH28TCNH(BTB) 02 B202
28 CH300166 Đào Minh Đức 07/12/1993 Nam Định Tài chính - Ngân hàng K30N 02 B202
29 CH300874 Trương Bảo Đức 04/03/1998 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30C 02 B202
30 CH300873 Nguyễn Trung Đức 03/10/1998 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30X 02 B202
1 CH300878 Nguyễn Thị Hương Giang 23/12/1994 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30Y 03 B203
2 DHCC9315 Trịnh Kim Giang 03/01/1986 Thanh Hóa Quản lý kinh tế K9 NN 03 B203
3 CH270942 Lê Việt Hà 18/03/1994 Hà Tĩnh Kinh tế phát triển K27HT 03 B203
4 CH300195 Lê Thu Hà 07/12/1995 Vĩnh Phúc Quản trị nhân lực K30A 03 B203
5 CH300882 Đậu Thị Thúy Hà 08/09/1999 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30C 03 B203
6 CH300888 Trương Thị Thu Hà 15/02/1998 Ninh Bình Tài chính - Ngân hàng K30Y 03 B203
7 CH280204 Trần Lê Hải 18/06/1995 Hà Nội Marketing CH28MAR 03 B203
8 CH300224 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 19/04/1991 Hà Tĩnh QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K30HT_QTTH 03 B203
9 CH300893 Hoàng Thị Hạnh 10/10/1996 Thái Nguyên Tài chính - Ngân hàng K30X 03 B203

10 CH300900 Hoàng Thu Hằng 19/10/1999 Lào Cai Tài chính - Ngân hàng K30X 03 B203
11 CH300904 Nguyễn Minh Hằng 12/11/1994 Nam Định Kế toán, kiểm toán và phân tích K30P 03 B203
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12 CH300908 Vũ Thị Hằng 07/04/1996 Hải Dương Tài chính - Ngân hàng K30Y 03 B203
13 DHCC9126 Bùi Thị Thanh Hiền 07/10/1986 Bắc Giang Quản trị kinh doanh K9 DNA 03 B203
14 CH300915 Tạ Thu Hiền 22/08/1999 Ninh Bình Tài chính - Ngân hàng K30Y 03 B203
15 CH300245 Phạm Thị Thu Hiền 09/12/1996 Ninh Bình Tài chính - Ngân hàng K30M 03 B203
16 CH300265 Nguyễn Tiến Hiệp 16/09/1994 Hà Nội Quản lý kinh tế và chính sách K30K 03 B203
17 CH290033 Nguyễn Minh Hiếu 23/08/1996 Điện Biên Kế toán, kiểm toán và phân tích K29F 03 B203
18 CH300919 Trần Trung Hiếu 23/05/1995 Điện Biên Quản lý công K30Q 03 B203
19 CH300920 Đoàn Văn Hiệu 23/05/1999 Quảng Trị Kinh tế quốc tế K30R 03 B203
20 CH300279 Nguyễn Văn Hoan 09/10/1985 Bắc Ninh QTKD quốc tế K30G 03 B203
21 CH300922 Lê Việt Hoàn 01/06/1999 Nam Định Tài chính - Ngân hàng K30Y 03 B203
22 CH280296 Nguyễn Bá Hoàng 10/10/1992 Bắc Ninh Quản trị doanh nghiệp CH28QTDN 03 B203
23 CH300948 Trần Huy Hùng 06/04/1992 Thanh Hóa Tài chính - Ngân hàng K30Y 03 B203
24 CH300947 Nguyễn Thế Mạnh Hùng 19/05/1997 Thanh Hóa QTKD quốc tế K30S 03 B203
25 CH300931 Nguyễn Đức Huy 16/03/1992 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30C 03 B203
26 CH300934 Nguyễn Quang Huy 22/03/1996 Nam Định Tài chính - Ngân hàng K30X 03 B203
27 CH280616 Vũ Đình Huy 24/05/1992 Bắc Giang Tài chính - Ngân hàng CH28TCNH(CTB) 03 B203
28 CH300310 Bùi Quang Huy 02/11/1998 Hưng Yên Tài chính - Ngân hàng K30N 03 B203
29 CH300316 Nguyễn Quang Huy 01/12/1994 Hà Nội QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K30H 03 B203
30 CH300930 Hoàng Đức Huy 27/10/1995 Hà Nội Kế toán, kiểm toán và phân tích K30P 03 B203
1 CH300330 Nguyễn Thị Huyền 26/02/1997 Thanh Hóa Quản lý kinh tế và chính sách K30K 04 B204
2 CH300939 Nguyễn Thị Diệu Huyền 19/08/1996 Hà Tĩnh Tài chính - Ngân hàng K30X 04 B204
3 CH300942 Trần Thảo Huyền 22/01/1997 Hải Dương Tài chính - Ngân hàng K30Y 04 B204
4 CH300349 Nguyễn Đình Hưng 08/08/1998 Hải Phòng Kinh tế và quản lý địa chính K30K 04 B204
5 CH300356 Trần Quốc Hưng 17/09/1998 Nghệ An Quản lý kinh tế và chính sách K30K 04 B204
6 CH300347 Lê Quốc Hưng 13/09/1996 Phú Thọ Tài chính - Ngân hàng K30M 04 B204
7 DHCC9328 Nguyễn Thị Mai Hương 14/11/1991 Yên Bái Quản trị kinh doanh K9 DNB 04 B204
8 CH300951 Lưu Khánh Hương 01/10/1999 Thái Nguyên Quản lý kinh tế và chính sách K30Q 04 B204
9 CH300950 Lương Thị Thu Hương 28/01/1995 Thái Bình Kế toán, kiểm toán và phân tích K30P 04 B204

10 CH300955 Trần Thanh Hương 21/09/1989 Tuyên Quang Tài chính - Ngân hàng K30X 04 B204
11 CH300959 Nguyễn Kim Khánh 29/06/1999 Hà Nội Quản lý công K30Q 04 B204
12 CH300962 Trịnh Thị Ngọc Khánh 02/08/1999 Hải Phòng Kinh tế và quản lý thương mại K30Q 04 B204
13 CH300957 Hoàng Gia Khánh 04/09/1996 Hải Dương Tài chính - Ngân hàng K30C 04 B204
14 CH300958 Hồ Đức Khánh 06/08/1996 Quảng Bình Quản lý kinh tế và chính sách K30Q 04 B204
15 CH300960 Phan Duy Khánh 12/10/1995 Nghệ An Tài chính - Ngân hàng K30X 04 B204
16 CH280183 Dương Văn Khoa 31/10/1994 Ninh Bình QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) CH28QTTH 04 B204
17 DHC10230 Triệu Ngọc Lan 30/11/1975 Cao Bằng Quản trị kinh doanh K10 DNB 04 B204
18 CH280629 Hoàng Thế Lâm 15/03/1989 Hưng Yên Tài chính - Ngân hàng CH28TCNH(CTC) 04 B204
19 DHC11029 Phạm Thùy Linh 23/02/1989 Phú Thọ Quản trị kinh doanh K11 DN 04 B204
20 CH300403 Đặng Đình Linh 10/02/1998 Hải Dương Kinh tế và quản lý địa chính K30K 04 B204
21 CH300981 Nguyễn Thị Diệu Linh 02/08/1998 Hà Tây Kế toán, kiểm toán và phân tích K30P 04 B204
22 CH270081 Ngô Thùy Linh 27/06/1992 Lạng Sơn QTKD thương mại K27Q 04 B204
23 CH280246 Dương Ngọc Linh 23/12/1992 Bắc Giang Quản lý kinh tế và chính sách CH28QLKT 04 B204
24 CH290307 Đinh Hà Linh 22/07/1992 Hà Nội Quản trị doanh nghiệp K29J 04 B204
25 CH300401 Đào Việt Linh 09/02/1994 Phú Thọ Tài chính - Ngân hàng K30N 04 B204
26 CH300982 Nguyễn Thị Ngọc Linh 16/06/1994 Nam Định Tài chính - Ngân hàng K30X 04 B204
27 CH300984 Nguyễn Thùy Linh 16/01/1996 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30C 04 B204
28 CH300987 Phạm Khánh Linh 30/12/1996 Hà Nội Kinh tế đầu tư K30R 04 B204
29 CH300988 Tạ Mai Hạnh Linh 23/11/1994 Hà Tây Quản trị nhân lực K30S 04 B204
30 CH300990 Trần Thùy Linh 30/09/1996 Hưng Yên Kế toán, kiểm toán và phân tích K30P 04 B204
1 CH300998 Nguyễn Nam Long 19/05/1998 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30X 05 B206
2 CH300441 Trần Thị Mỹ Lộc 26/06/1999 Bắc Ninh Tài chính - Ngân hàng K30N 05 B206
3 CH301000 Tăng Sơn Lộc 16/08/1998 Hải Dương Quản lý kinh tế và chính sách K30Q 05 B206
4 CH300446 Nguyễn Khánh Ly Ly 29/02/1988 Hòa Bình Quản lý kinh tế và chính sách K30K 05 B206
5 CH301002 Nông Thảo Ly 22/04/1999 Bắc Cạn Quản lý kinh tế và chính sách K30Q 05 B206
6 CH300450 Nguyễn Thị Hương Mai 25/06/1998 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30Y 05 B206
7 CH290057 Bùi Vũ Như Mai 22/03/1996 Điện Biên Kế toán, kiểm toán và phân tích K29F 05 B206
8 DHCC9334 Lê Văn Mạnh 17/11/1979 Nghệ An Quản trị kinh doanh K9 DNB 05 B206
9 DHCC9335 Nguyễn Văn Mạnh 26/09/1988 Hà Nội Quản trị kinh doanh K9 DNB 05 B206

10 CH301009 Đặng Nhật Minh 22/11/1996 Nam Định QTKD quốc tế K30S 05 B206
11 CH301010 Nguyễn Đức Minh 03/10/1997 Hải Dương Tài chính - Ngân hàng K30C 05 B206
12 CH301013 Phùng Tuấn Minh 14/05/1997 Hà Nội Kinh tế và quản lý địa chính K30Q 05 B206
13 CH301019 Lâm Thị Nam 20/05/1991 Ninh Bình Tài chính - Ngân hàng K30X 05 B206
14 CH301022 Trịnh Phương Nam 12/07/1997 Hà Nội Kế toán, kiểm toán và phân tích K30P 05 B206
15 DHC10015 Chu Thị Nga 02/02/1985 Bắc Giang Quản trị kinh doanh K10 DNA 05 B206
16 DHC10236 Nguyễn Thị Nga 12/06/1988 Nghệ An Quản lý kinh tế K10 NN 05 B206
17 CH290239 Nguyễn Minh Nga 21/05/1996 Hải Phòng Quản lý kinh tế và chính sách K30K 05 B206
18 CH301023 Nguyễn Thị Thanh Nga 15/03/1985 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30X 05 B206
19 CH300501 Nguyễn Thanh Ngân 07/12/1996 Hà Nội Kinh tế và quản lý thương mại K30K 05 B206
20 CH300505 Ngô Thị Ngần 06/03/1998 Nam Định Tài chính - Ngân hàng K30Y 05 B206
21 CH301031 Trương Vũ Ngọc 23/10/1997 Thanh Hóa Tài chính - Ngân hàng K30Y 05 B206
22 CH270569 Nông Thanh Ngọc 08/05/1984 Cao Bằng Kinh tế và quản lý thương mại K27CB 05 B206
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23 CH300802 Đỗ Bảo Ngọc 18/04/1994 Hà Nội Marketing K30H 05 B206
24 CH301032 Nguyễn Hữu Nguyên 02/09/1993 Hưng Yên QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K30T 05 B206
25 CH301034 Nguyễn Hoàng Nhân 12/12/1997 Thái Nguyên Kế toán, kiểm toán và phân tích K30P 05 B206
26 CH290657 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 17/08/1989 Hải Dương Tài chính - Ngân hàng K29M 05 B206
27 CH300535 Bùi Hồng Nhung 25/09/1987 Phú Thọ Tài chính - Ngân hàng K30L 05 B206
28 CH301035 Hoàng Thị Nhung 03/04/1993 Hà Tây Tài chính - Ngân hàng K30Y 05 B206
29 CH301036 Mai Hồng Nhung 22/12/1996 Vĩnh Phúc Kế toán, kiểm toán và phân tích K30P 05 B206
30 CH301037 Nguyễn Thị Hồng Nhung 03/03/1988 Phú Thọ Marketing K30S 05 B206
1 CH300548 Lê Duy Phi 20/08/1994 Phú Thọ Marketing K30H 06 B207
2 CH290672 Nguyễn Thị Hoài Phương 10/05/1982 Hà Nội QTKD bất động sản K29B 06 B207
3 CH301053 Vi Thị Phượng 04/09/1990 Bắc Giang Quản lý kinh tế và chính sách K30Q 06 B207
4 CH301052 Phạm Thị Thuý Phượng 10/05/1999 Nam Định Tài chính - Ngân hàng K30X 06 B207
5 CH280686 Nguyễn Tiến Quang 25/10/1993 Yên Bái Tài chính - Ngân hàng CH28TCNH(BTA) 06 B207
6 CH300568 Đỗ Thanh Quang 20/12/1991 Hà Nội Marketing K30H 06 B207
7 CH301055 Vũ Đặng Nhật Quang 11/12/1997 Sơn La Kinh tế đầu tư K30R 06 B207
8 CH300579 Nguyễn Hồng Quân 28/05/1998 Nghệ An Quản lý kinh tế và chính sách K30K 06 B207
9 CH301059 Vũ Phạm Vinh Sang 14/08/1998 Nam Định Tài chính - Ngân hàng K30X 06 B207

10 CH300597 Phạm Thanh Sơn 04/09/1995 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30M 06 B207
11 CH301064 Tạ Thị Minh Tâm 23/10/1994 Lào Cai QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K30T 06 B207
12 CH291165 Nguyễn Xuân Tiến 19/04/1996 Bắc Ninh Tài chính - Ngân hàng K29X 06 B207
13 CH301103 Nguyễn Tiến 30/05/1988 Hà Nội Quản trị nhân lực K30S 06 B207
14 CH280418 Lã Anh Tú 01/07/1994 Hà Nội QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) CH28QTTH 06 B207
15 CH290753 Ngô Quang Tú 10/10/1986 Nghệ An Tài chính - Ngân hàng K29L 06 B207
16 CH301130 Nguyễn Duy Tú 14/10/1999 Bắc Ninh Quản lý kinh tế và chính sách K30Q 06 B207
17 CH290865 Trần Anh Tuấn 14/07/1994 Nam Định Logistics K29C 06 B207
18 CH301132 Lê Anh Tuấn 25/07/1994 Lạng Sơn Quản lý kinh tế và chính sách K30Q 06 B207
19 DHCC9366 Vũ Sơn Tùng 13/03/1996 Hà Nội Quản trị kinh doanh K9 DNB 06 B207
20 CH291156 Đặng Thị Nhật Thanh 21/04/1996 Nghệ An Tài chính - Ngân hàng K29Y 06 B207
21 CH301074 Chu Quang Thảnh 19/09/1996 Bắc Ninh Tài chính - Ngân hàng K30X 06 B207
22 CH280708 Lê Thu Thảo 21/10/1989 Thanh Hóa Tài chính - Ngân hàng CH28TCNH(CTA) 06 B207
23 CH301075 Bùi Phương Thảo 22/05/1993 Thái Bình Tài chính - Ngân hàng K30X 06 B207
24 CH270738 Đặng Đức Thắng 03/08/1995 Phú Thọ Tài chính - Ngân hàng K27C 06 B207
25 DHCC9354 Trần Văn Thế 25/09/1982 Nam Định Quản trị kinh doanh K9 Đèo Cả 06 B207
26 CH301081 Trần Đức Thiện 17/02/1997 Thái Nguyên QTKD quốc tế K30S 06 B207
27 DHCC9355 Lê Văn Thìn 02/04/1976 Tuyên Quang Quản trị kinh doanh K9 DNB 06 B207
28 CH300653 Bùi Hữu Thịnh 30/09/1998 Hải Phòng Tài chính - Ngân hàng K30M 06 B207
29 CH290704 Lường Thị Xuân Thu 02/09/1996 Thanh Hóa Tài chính - Ngân hàng K29M 06 B207
30 CH301088 Võ Tấn Thuận 20/01/1999 Hà Tĩnh Tài chính - Ngân hàng K30X 06 B207
1 CH301089 Trần Thị Thuý 29/07/1982 Bắc Giang Tài chính - Ngân hàng K30X 07 B208
2 CH301091 Nguyễn Thị Thùy 13/06/1995 Hưng Yên QTKD quốc tế K30F 07 B208
3 CH301095 Trần Bùi Thu Thủy 06/12/1999 Hải Dương Quản lý kinh tế và chính sách K30Q 07 B208
4 CH300682 Trần Thanh Thúy 17/09/1985 Hà Nội Quản lý kinh tế và chính sách K30K 07 B208
5 CH290714 Đỗ Anh Thư 25/02/1990 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K29D 07 B208
6 CH300684 Mai Quỳnh Thư 29/07/1998 Hải Phòng QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K30A 07 B208
7 CH301109 Hoàng Quỳnh Trang 10/08/1994 Nghệ An Tài chính - Ngân hàng K30X 07 B208
8 CH301119 Trần Thị Thảo Trang 20/08/1997 Nghệ An Quản lý kinh tế và chính sách K30Q 07 B208
9 CH300703 Hoàng Thúy Trang 24/04/1994 Phú Thọ QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K30H 07 B208

10 CH300713 Nguyễn Thị Trang 21/08/1997 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30L 07 B208
11 CH300719 Nguyễn Thu Trang 22/04/1997 Bắc Ninh Tài chính - Ngân hàng K30B 07 B208
12 CH301111 Lê Thị Hà Trang 04/08/1994 Khác Kế toán, kiểm toán và phân tích K30P 07 B208
13 CH301113 Lê Thị Thu Trang 08/05/1997 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng K30X 07 B208
14 CH301117 Phạm Thị Linh Trang 12/10/1998 Thái Nguyên Tài chính - Ngân hàng K30X 07 B208
15 CH301123 Vũ Huyền Trang 02/09/1989 Hải Dương Kế toán, kiểm toán và phân tích K30P 07 B208
16 CH301124 Vũ Thùy Trang 13/01/1989 Hà Nội Kế toán, kiểm toán và phân tích K30P 07 B208
17 CH301127 Trần Thị Kiều Trinh 21/02/1996 Nam Định Tài chính - Ngân hàng K30Y 07 B208
18 CH301128 Nguyễn Phúc Trọng 06/11/1993 Hải Dương Tài chính - Ngân hàng K30C 07 B208
19 CH270759 Đàm Quang Trung 20/11/1987 Ninh Bình Tài chính - Ngân hàng K27C 07 B208
20 CH280416 Trương Quốc Trung 28/12/1989 Tuyên Quang QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) CH28QTTH 07 B208
21 CH300733 Đặng Viết Trung 14/05/1998 Lạng Sơn Kinh tế và quản lý thương mại K30K 07 B208
22 CH301129 Nguyễn Thành Trung 06/10/1988 Hà Nội Quản trị doanh nghiệp K30F 07 B208
23 CH301139 Hồ Thu Uyên 18/03/1996 Nghệ An Tài chính - Ngân hàng K30Y 07 B208
24 CH280132 Vũ Hải Vân 11/01/1990 Bắc Ninh Kế toán, kiểm toán và phân tích CH28KTKT(BT) 07 B208
25 CH280755 Ngô Thanh Vân 22/10/1983 Hà Nội Tài chính - Ngân hàng CH28TCNH(CTA) 07 B208
26 CH300768 Lê Thị Vân 15/08/1998 Thanh Hóa Tài chính - Ngân hàng K30L 07 B208
27 CH300791 Đào Hữu Vương 01/11/1991 Yên Bái Tài chính - Ngân hàng K30M 07 B208
28 CH301144 Lại Quý Vương 05/09/1997 Thái Bình Quản lý công K30Q 07 B208


